
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP ÔN GHI CHÚ

1 2007080033 Phan Thị Kiều Diễm 06/06/1991 Gia Lai B1

2 3004040150 Hồ Ngọc Hiếu 01/06/1993 Bình Định B1

3 3004060110 Phạm Đình Khải 10/06/1992 Lâm Đồng B1

4 3005060074 Nguyễn Xuân Quí 11/08/1993 Hưng Yên B1

5 3009080215 Dương Thị Thanh Hằng 09/04/1991 Bình Thuận B1

6 3009090184 Trần Thị Thủy Tiên 15/05/1997 Bình Định B1

7 3010040027 Ngô Hoàng Vũ 02/01/1997 Tp.Hồ Chí Minh B1

8 3010090063 Nguyễn Thị Thủy Tiên 03/01/1996 Đắk Lắk B1

9 3010090072 Trần Thị Hoa 12/08/1991 Hà Nam B1

10 3010090108 Nguyễn Trần Minh Phượng 08/01/1998 Bình Định B1

11 3010100001 Trần Huỳnh 07/09/1999 Tp.Hồ Chí Minh B1

12 3010100003 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/11/1999 Tp.Hồ Chí Minh B1

13 3010100004 Trương Thị Mỹ Hương 18/12/1998 Tây Ninh B1

14 3010100005 Nguyễn Thanh Tùng 08/04/1999 Tp.Hồ Chí Minh B1

15 3010100006 Huỳnh Nguyễn Bạch Mai 23/12/1996 Tp.Hồ Chí Minh B1

16 3010100007 Nguyễn Văn Nhựt 16/09/1989 Quảng Ngãi B1

17 3010100010 Mai Thị Bích Thanh 24/01/1999 Tp.Hồ Chí Minh B1

18 3011030001 Võ Thị Thanh Nga 25/07/1997 Đắk Lắk B1

19 3011030002 Nguyễn Thị Trúc Như 24/02/2000 Tây Ninh B1

20 3011030005 Nguyễn Thị Luận 28/06/2000 Bình Dương B1

21 3011030009 Bùi Thùy Thiên Ân 17/01/2000 Ninh Thuận B1

22 3011030010 Nguyễn Thị Duyên Hải 04/05/2000 Phú Thọ B1

23 3011030014 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/10/2000 Long An B1

24 3011030016 Quản Thị Hạnh 11/10/2000 Thanh Hóa B1

25 3011030017 Nguyễn Trương Hải Yến 29/08/1998 Bình Phước B1

26 3011030020 Trần Thị Lan Vi 06/09/1999 Đồng Nai B1

27 3011030021 Trương Lê Anh Thư 19/08/1999 Đồng Nai B1

28 3011030023 Nguyễn Thị Thanh Hương 03/10/2000 Ninh Thuận B1

29 3011070002 Huỳnh Nhựt Hào 05/03/2000 Long An B1

30 3011070003 Huỳnh Chí Thanh 28/05/2000 Long An B1

31 3011070004 Trần Tấn Đạt 19/02/1997 Tp.Hồ Chí Minh B1
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32 3011070005 Đỗ Thanh Tài 06/09/1999 Tp.Hồ Chí Minh B1

33 3011070007 Phạm Công Xuân 11/12/2000 Tp.Hồ Chí Minh B1

34 3011070008 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/07/2000 Tp.Hồ Chí Minh B1

35 3011070009 Dương Phi Long 04/08/2000 Bình Phước B1

36 3011070011 Trịnh Văn Nhớ 27/11/2000 Tp.Hồ Chí Minh B1

37 3011070012 Nguyễn Thế Bảo 31/12/1999 Long An B1

38 3011070015 Lê Thanh Phong 24/09/2000 Bình Thuận B1

39 3011070016 Bùi Thị Thu Oanh 12/05/2000 Ninh Thuận B1

40 3011070018 Trần Hoài An 23/03/2000 Tiền Giang B1

41 3011070019 Lê Hồng Phúc 29/05/2000 Tp.Hồ Chí Minh B1

42 3011070021 Võ Nguyễn Thành Long 19/05/2000 Tp.Hồ Chí Minh B1

43 3011070022 Võ Trần Tân 30/10/2000 Đồng Nai B1

44 3011070023 Phạm Trần Phương Quyên 31/03/2000 Long An B1

45 3011070024 Nguyễn Thị Thảo Trang 24/03/2000 Long An B1

1 3011070026 Nguyễn Thị Anh Thi 27/02/2000 Long An B2

2 3011070027 Nguyễn Thị Hồng Linh 03/07/2000 Tp.Hồ Chí Minh B2

3 3011070028 Đặng Nhựt Thành 27/10/1999 An Giang B2

4 3011070029 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/04/2000 An Giang B2

5 3011070034 Lưu Hoàng Hiếu 11/06/2000 Gia Lai B2

6 3011070036 Huỳnh Quốc Khánh 28/05/2000 Bình Dương B2

7 3011070037 Nguyễn Thế Ân 02/09/1994 Sông Bé B2

8 3011070038 Nguyễn Thị Châm 26/01/2000 Hà Nam B2

9 3011070039 Nguyễn Chí Sĩ 05/05/2000 Bình Thuận B2

10 3011070040 Trần Thị Quỳnh Như 27/12/2000 Tây Ninh B2

11 3011070042 Đặng Thanh Hùng 07/10/1998 Bình Định B2

12 3011070043 Phan Thành Khang 15/04/2000 Tây Ninh B2

13 3011080083 Nguyễn Thị Phương Lan 06/08/1988 Quảng Ngãi B2

14 3011080104 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 28/05/2000 Tp.Hồ Chí Minh B2

15 3011090101 Lê Trúc Ái 01/06/1996 Lâm Đồng B2

16 3011090104 Nguyễn Thị Huỳnh Như 02/03/1998 Tiền Giang B2

17 3011090105 Cao Thị Quỳnh Giao 06/11/2000 Tiền Giang B2

18 3011090106 Huỳnh Thị Kim Định 07/03/2000 An Giang B2

19 3011090107 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 06/09/2000 Đồng Tháp B2

20 3011090108 Võ Thị Nhi 20/01/2000 Kiên Giang B2

21 3011090109 Trần Ngọc Hoài Như 13/11/2000 Đồng Tháp B2
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22 3011090110 Nguyễn Thị Bích Vân 02/02/2000 Quảng Ngãi B2

23 3011090113 Nguyễn Văn Tài 17/10/2000 Nghệ An B2

24 3011090114 Huỳnh Thị Kiều 04/10/2000 Quảng Nam B2

25 3011090115 Huỳnh Thị Cẩm Nga 08/02/2000 Quảng Ngãi B2

26 3011090116 Vũ Thanh Huyền 09/08/2000 Lâm Đồng B2

27 3011090117 Trương Thị Mỹ Duyên 06/10/2000 Vĩnh Long B2

28 3011090119 Lưu Thị Mỹ Hạnh 19/02/1999 Lâm Đồng B2

29 3011090120 Phạm Thị Thu Thảo 13/04/2000 Lâm Đồng B2

30 3011090121 Ngô Thị Hoài 05/10/2000 Lâm Đồng B2

31 3011090123 Nguyễn Thị Thoại My 10/09/1999 Bình Thuận B2

32 3011100001 Lê Thị Hồng Nguyên 04/11/2000 Tây Ninh B2

33 3011100002 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi 05/02/2000 Tây Ninh B2

34 3011100003 Dương Thị Thu Thảo 28/07/2000 Bình Phước B2

35 3011100004 Huỳnh Khánh Băng 17/10/1999 Tiền Giang B2

36 3011100005 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13/10/2000 Tây Ninh B2

37 3011100009 Đào Đức Thắng 13/10/1999 Tp.Hồ Chí Minh B2

38 3011100011 Nguyễn Huy Tân 30/05/1997 Tp.Hồ Chí Minh B2

39 3011100012 Trần Thị Ngọc Diệu 20/09/2000 An Giang B2

40 3011110002 Trần Thùy Trang 18/07/2000 Cà Mau B2

41 3011110004 Hồ Võ Kim Dung 24/09/2000 Đồng Tháp B2

42 3011110010 Võ Thị Kim Khoa 12/01/1998 Tây Ninh B2

43 3011110011 Nguyễn Võ Khải Nguyên 23/03/2000 Tp.Hồ Chí Minh B2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020


